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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #9 
Bài 3 –Th (sách Tiếng Nước Tôi) 

TThh  

  

thỏ thư thìa 

   
thịt thổi thêu 

 

Đồng Nghĩa - Synonyms 

1. Chén = Bát 

2. Thìa = Muỗng 

3. Ly  = Cốc 
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Tập Đọc 

Thu giúp chị ra vườn cho thỏ ăn. 

 

Em theo mẹ đi gửi thư cho bà. 

 

Mai dạy em bé dùng thìa để ăn cơm. 
 

Thy thích nhất là món thịt của mẹ nấu. 

 

Tí thổi nến sinh nhật. 

 

Bà thêu khăn thật đẹp. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Thu giúp chị làm gì? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Cho gà ăn 
b. Cho thỏ ăn 
c. Cho vịt ăn 

Em đi theo mẹ để gửi gì cho bà? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Thiệp 
b. Thư 
c. Quà 

Mai dạy em bé dùng gì để ăn cơm? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Nĩa 
b. Tay 
c. Thìa 

Thy thích nhất món gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Cá 
b. Gà 
c. Thịt 

Tí làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Thổi bóng 
b. Thổi kèn 
c. Thổi nến 

Bà thêu cái gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Áo 
b. Khăn 
c. Quần 

 

 


